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Bản án số: 22/2023/HC-ST 

Ngày: 23-3-2023 
V/v khiếu kiện quyết định hành 

chính trong lĩnh vực quản lý đất đai 

NHÂN DANH 

 ƯỚ                    Ủ                

                                

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Đức Hùng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà  r n  hị  u n  h m; 

2. Ông  han Đ nh  hi m; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Bùi  uyết H n –  hư ký  òa án của  òa 

án nh n d n tỉnh B nh  huận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn  hị H ng –  iểm sát vi n. 

Ngày 23 tháng 3 năm 2023 tại trụ sở  òa án nh n d n tỉnh B nh  huận xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 131/2020/TLST-HC ngày 20 tháng 10 

năm 2020 về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất 

đai”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2023/QĐXXST-HC ngày 11 

tháng 01 năm 2023; Quyết định ho n phi n tòa số 09/QĐ  -H  ngày 21 tháng 

02 năm 2023 giữa các đương sự: 

1.  gười k ởi kiệ : Ông Nguyễn Ng c  , sinh năm 1979; c  m t 

 Địa chỉ: thôn  . , x   . , huyện  .Q, tỉnh B. .  

  2.  gười bị kiện: Ủy ban nhân dân tỉnh B nh  huận.  

 Địa chỉ:  ố 04 Hải  hượng L n Ông, thành phố  han  hiết, tỉnh B nh 

 huận. 

 Người đại diện theo pháp luật: Ông Đoàn  nh  ũng,  hủ tịch Ủy  an 

nh n d n tỉnh B nh  huận; v ng m t 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện: 
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- Ông  r n Ng c Ngà, chức vụ:  h   hi cục  rưởng  hi cục Quản lý đất đai 

thuộc  ở  ài nguy n và môi trường tỉnh B nh  huận.    m t. 

- Ông L  Văn Long, Luật sư –  h  Giám đốc  rung t m tư vấn pháp luật 

thuộc Hội luật gia tỉnh B nh  huận.    m t. 

 3.  gười có quyền lợi và  g ĩa vụ liên quan: 

  ông ty  NHH Đ u tư    ; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn  r n  , chức vụ:  hủ tịch ki m 

Giám đốc  ông ty  NHH Đ u tư    . v ng m t. 

Địa chỉ:  ố   đường Y, thôn H. , x   . , huyện  .Q, tỉnh B. . 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Ông  r n Văn Đ, Luật sư  ông ty 

Luật  NHH B nh  huận. v ng m t. 

          Ụ ÁN: 

Người khởi kiện trình bày:  

-  oanh nghiệp tư nh n H ng Lợi c  03 người g p vốn  do ông  i u Văn 

H ng được cử đại diện đứng t n  được Ủy  an nh n d n tỉnh B nh  huận cho 

thu  đất diện t ch 837m
2
, thời hạn thu  49 năm theo Quyết định số 890/QĐ-

   BB  ngày 19/5/2000 để x y dựng nhà máy nư c đá. Năm 2007, doanh 

nghiệp ngưng hoạt động do kinh doanh thua l . 

- Năm 2008, ông Nguyễn Ng c   mua lại  oanh nghiệp tư nh n H ng Lợi 

 quyền sử dụng đất và tài sản tr n đất  t  ông  i u Văn H ng và được  hòng 

đăng ký kinh doanh- ở  HĐ  tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

doanh nghiệp tư nh n H ng Lợi ngày 17/3/2008 do ông  uấn là chủ doanh 

nghiệp.  uy nhi n do thiếu vốn đ u tư máy m c, thiết  ị cho nhà máy nư c đá 

n n t  năm 2008, nhà máy sản xuất nư c đá ngưng hoạt động, và sau đ  doanh 

nghiệp đ  tháo dỡ máy m c nhưng vẫn để lại nhà xưởng, công tr nh tr n đất. 

 heo Quyết định số 2930/QĐ- BN  ngày 12/10/2017,  BN  tỉnh B nh 

 huận thu h i đất v  “ oanh nghiệp tư nh n H ng Lợi không còn nhu c u sử 

dụng đất thuộc trường hợp thu h i đất theo điểm a khoản 1 Điều 65 Luật đất đai 

2013 và theo chủ trương của Ủy  an nh n d n tỉnh tại  ông văn số 801/ BN -

   ngày 08 tháng 3 năm 2017”. Ông  uấn cho r ng  oanh nghiệp H ng Lợi vẫn 

chưa nhận được Quyết định thu h i đất của Ủy  an nh n d n tỉnh B nh  huận và 

cũng không được ch nh quyền địa phương mời làm việc li n quan đến Quyết định 

thu h i đất. Sau khi  ông ty  NHH Đ u tư     cho người đến tháo dỡ tài sản 

của Doanh nghiệp H ng Lợi tr n đất th   oanh nghiệp H ng Lợi m i  iết c  

Quyết định thu h i. Việc Ủy  an nh n d n tỉnh B nh  huận  an hành quyết định 

thu h i đất khi chưa đền  ù tài sản tr n đất là x m phạm quyền lợi của ông 
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Nguyễn Ng c  .   c dù ông  uấn đ  c  thiện ch  đề nghị  ông ty  NHH Đ u tư 

TTP th a thuận   i thường tài sản nhưng ph a công ty cũng không c  thiện ch . 

V  vậy, người khởi kiện yêu c u  òa án giải quyết: 

Hủy Quyết định số 2930/QĐ- BN  ngày 12/10/2017 của Ủy  an nh n 

d n tỉnh B nh  huận về việc thu h i đất của  oanh nghiệp  ư nh n H ng Lợi; 

Y u c u  ông ty  NHH Đ u tư       i thường tài sản tr n đất. 

Người bị kiện trình bày: 

Ủy  an nh n d n tỉnh B nh  huận không đ ng ý y u c u khởi kiện của 

người khởi kiện và giữ nguy n ý kiến tại Văn  ản số 5227/  N  -  QLĐ 

ngày 13/11/2020 của  ở  ài nguy n và Môi trường tỉnh B nh  huận về việc c  ý 

kiến và cung cấp tài liệu, chứng cứ li n quan đến vụ án hành ch nh của ông 

Nguyễn Ng c  . 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: 

Năm 2018  ông ty  NHH Đ u tư     được Ủy  an nh n d n tỉnh B nh 

 huận cho thu  đất theo Quyết định số 1358/QĐ- BN  ngày 31/5/2018. Đến năm 

2019 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 hi tiếp quản th  tr n đất chỉ c  giếng nư c, các công tr nh x y dựng tr n 

đất đ  cũ không còn giá trị sử dụng nữa. V  vậy  ông ty m i tháo dỡ các công 

tr nh tr n đất để x y dựng nhà xưởng m i hoàn toàn, l p đ t hệ thống máy sản 

xuất nư c đá, hệ thống điện, kho lưu trữ. Hiện nay tr n đất vẫn còn giếng nư c 

nhưng  ông ty không sử dụng. V  vậy ông  h  không đ ng ý y u c u của ông 

Nguyễn Ng c T. 

 ại phi n tòa,  iểm sát vi n phát  iểu ý kiến về việc tu n theo pháp luật 

tố tụng của  hẩm phán, Hội thẩm nh n d n,  hư ký phi n tòa và của người tham 

gia tố tụng trong quá tr nh giải quyết vụ án, kể t  khi thụ lý cho đến trư c thời 

điểm Hội đ ng xét xử nghị án và phát  iểu ý kiến về việc giải quyết vụ án: 

-  hẩm phán và Hội đ ng xét xử đ  thực hiện đ ng theo quy định của 

Luật  ố tụng hành chính; các đương sự tham gia tố tụng chấp hành đ ng quyền 

và nghĩa vụ theo quy định của Luật  ố tụng hành ch nh. 

- Về nội dung vụ án: Nhận thấy y u c u khởi kiện của ông Nguyễn Ng c 

T là không c  cơ sở chấp nhận.  ăn cứ điểm a khoản 2 Điều 193 Luật  ố tụng 

hành ch nh, đề nghị Hội đ ng xét xử  ác y u c u khởi kiện của ông Nguyễn 

Ng c  . 

 

 

      Ị    Ủ        : 
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Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét 

tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và ý kiến của đại diện Viện Kiểm 

sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

[1.1] Về việc v ng m t đương sự: Ủy  an nh n d n tỉnh B nh  huận, 

Công ty TNHH Đ u tư     được  òa án triệu tập hợp lệ l n thứ hai nhưng v ng 

m t n n Hội đ ng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 157 Luật  ố tụng hành ch nh xét 

xử v ng m t những đương sự n u tr n; 

[1.2] Về thẩm quyền và thời hiệu khởi kiện: 

Ngày 12/10/2017, Ủy  an nh n d n tỉnh B nh  huận  an hành Quyết định 

số 2930/QĐ- BN  về việc thu h i quyết định cho thu  đất của  oanh nghiệp 

tư nh n H ng Lợi. Quyết định n u tr n ảnh hưởng đến quyền, lợi  ch hợp pháp 

 oanh nghiệp  ư nh n H ng Lợi do ông Nguyễn Ng c   làm chủ. 

 Ngày 22/5/2020, Ủy  an nh n d n tỉnh B nh  huận  an hành  ông văn số 

1908/ BN -   về việc giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Ng c  . Ngày 

28/9/2020,  òa án nh n d n tỉnh B nh  huận nhận đơn khởi kiện của ông 

Nguyễn Ng c  .  ăn cứ khoản 2 Điều 3, Điều 30, Điều 32, Điều 116 Luật  ố 

tụng hành ch nh, c  cơ sở xác định Quyết định số 2930/QĐ-UBND n u tr n là 

quyết định hành ch nh  ị kiện; Ông  uấn khởi kiện trong thời hiệu;  oà án nh n 

dân tỉnh B nh  huận thụ lý và giải quyết là đ ng thẩm quyền. 

[2] Về nội dung: 

- Theo người khởi kiện:  oanh nghiệp tư nh n H ng Lợi do ông  i u Văn 

H ng làm chủ được Ủy  an nh n d n tỉnh B nh  huận cho thu  đất diện t ch 

837m
2
, t a lạc tại x   am  hanh, huyện  h  Quý, tỉnh B nh  huận, thời hạn thu  

49 năm theo Quyết định số 890/QĐ-   BB  ngày 19/5/2000 để x y dựng nhà 

máy nư c đá. Năm 2007, doanh nghiệp ngưng hoạt động do kinh doanh thua l . 

Năm 2008, ông Nguyễn Ng c   mua lại  oanh nghiệp tư nh n H ng Lợi và được 

 hòng đăng ký kinh doanh- ở  ế hoạch và Đ u tư tỉnh B nh  huận cấp giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp tư nh n H ng Lợi ngày 17/3/2008 

do ông  uấn làm chủ.  uy nhi n do thiếu vốn đ u tư máy m c, thiết  ị cho nhà 

máy nư c đá n n t  năm 2008, nhà máy sản xuất nư c đá ngưng hoạt động. Khi 

tạm ngưng hoạt động thì doanh nghiệp đ  tháo dỡ máy m c, thiết  ị nhưng vẫn để 

lại nhà xưởng, giếng nư c và công trình khác tr n đất.  oanh nghiệp tư nh n 

H ng Lợi chưa được cơ quan nhà nư c cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đối v i diện t ch đất thu  và cũng không nộp tiền thu  đất cho nhà nư c t  năm 

2008 đến khi  ị thu h i đất. 

- Theo  ông ty  NHH Đ u tư    : Khi công ty được nhà nư c  àn giao 

diện t ch đất 1.110,3m
2
  diện t ch đất trư c đ y Ủy  an nh n d n tỉnh B nh  huận 
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cho  oanh nghiệp tư nh n H ng Lợi thu ) theo Quyết định số 1358/QĐ- BN  

ngày 31/5/2018 của Ủy  an nh n d n tỉnh B nh  huận về việc cho Công ty 

 NHH Đ u tư     thu  đất, tr n đất chỉ c  giếng nư c, các công tr nh x y dựng 

tr n đất đ  cũ không còn giá trị sử dụng. 

- Theo  ông văn số 575/ BN  ngày 25/8/2017 của Ủy  an nh n d n 

huyện  h  Quý xác định hiện trạng tài sản c  tr n đất: Nhà máy nư c đá không 

còn hoạt động v i diện t ch 213,72m
2
  chưa t nh các h m sản xuất đá   n trong), 

nhà điều hành diện t ch 66,08m
2
, giếng nư c đường k nh 2,9m, s u 6,5m.  heo 

 i n  ản xem xét, thẩm định tại ch  ngày 21/4/2022 và h nh ảnh tại hiện trạng 

diện t ch đất li n quan quyết định hành ch nh  ị kiện, tr n đất c  giếng nư c; 

khung nhà máy cũ, h  chứa nư c, h  sản xuất nư c đá. 

Như vậy, căn cứ lời khai của đương sự c  cơ sở xác định:  oanh nghiệp 

 ư nh n H ng Lợi được sử dụng đất theo quyết định cho thu  đất của Nhà nư c 

nhưng đ  không sử dụng đất thuê và công tr nh tr n đất t  năm 2008 đến thời 

điểm thu h i đất.  ăn cứ điểm a khoản 1 Điều 65 Luật đất đai năm 2013 quy 

định thu h i đất: “Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, 

được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn 

gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc 

không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền 

thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không 

còn nhu cầu sử dụng đất” và khoản 3 Điều 92 Luật đất đai năm 2013 quy định 

trường hợp nhà nư c thu h i đất không được   i thường tài sản g n liền v i đất: 

“Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không 

còn sử dụng”, xét việc Ủy  an nh n d n tỉnh B nh  huận  an hành Quyết định 

số 2930/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 về việc thu h i quyết định cho thu  đất 

của  oanh nghiệp tư nh n H ng Lợi và không   i thường tài sản tr n đất thu  

cho  oanh nghiệp tư nh n H ng Lợi là đ ng quy định pháp luật. Ông Nguyễn 

Ng c   y u c u hủy Quyết định số 2930/QĐ- BN  ngày 12/10/2017 của Ủy 

 an nh n d n tỉnh B nh  huận là không c  căn cứ chấp nhận; 

[3] Về việc ông Nguyễn Ng c   yêu c u  ông ty  NHH Đ u tư       i 

thường tài sản tr n đất: Nhận thấy y u c u của ông Nguyễn Ng c   không thuộc 

phạm vi giải quyết của vụ án này n n Hội đ ng xét xử không xem xét. Tuy 

nhiên, ông Nguyễn Ng c   c  quyền khởi kiện tranh chấp d n sự   ng vụ án 

khác để được  òa án xem xét, giải quyết. 

[4] Về chi ph  xem xét, thẩm định tại ch :  o y u c u của ông Nguyễn 

Ng c   không được chấp nhận n n ông  uấn phải chịu chi ph  xem xét, thẩm 

định tại ch  là 2.500.000đ ng. 

[5] Về án ph :  o y u c u của ông Nguyễn Ng c   không được chấp 

nhận n n ông  uấn phải chịu án ph  hành ch nh sơ thẩm. 
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 V  các lẽ tr n; 

Q YẾ   Ị  : 

 ăn cứ Điều 3, khoản 1 Điều 30, khoản 3 Điều 32, Điều 157, điểm a khoản 2 

Điều 193, Điều 194, Điều 348, Điều 358 Luật  ố tụng hành ch nh; Điều 65, Điều 

92 Luật đất đai năm 2013;  hoản 1 Điều 32 Nghị quyết số 

326/2016/ B VQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an  hường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án ph  và lệ ph   òa 

án; 

 uy n xử: 

1. Bác y u c u khởi kiện của ông Nguyễn Ng c   về việc hủy Quyết định 

số 2930/QĐ- BN  ngày 12/10/2017 của Ủy  an nh n d n tỉnh B nh  huận về 

việc thu h i quyết định cho thu  đất của  oanh nghiệp  ư nh n H ng Lợi. 

2. Về chi ph  xem xét, thẩm định tại ch : Ông Nguyễn Ng c   phải chịu 

chi ph  xem xét, thẩm định tại ch  là 2.500.000đ ng. Ông  uấn đ  nộp đủ. 

3. Về án ph : 

Ông Nguyễn Ng c   phải chịu 300.000đ ng  Ba trăm ngh n đ ng  án ph  

hành ch nh sơ thẩm, được khấu tr  số tiền tạm ứng án ph  đ  nộp theo  i n lai số 

0008908 ngày 09/10/2020 của  ục  hi hành án d n sự tỉnh B nh  huận. Ông 

 uấn đ  nộp đủ án ph  hành ch nh sơ thẩm. 

Người khởi kiện c  quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể t  

ngày tuyên án; Người  ị kiện, người c  quyền lợi, nghĩa vụ li n quan v ng m t 

tại phi n tòa th  thời hạn kháng cáo t nh t  ngày nhận được  ản án ho c được 

tống đạt hợp lệ. 

 
Nơi nhận:   .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

- V  N  tỉnh B nh  huận;   Ẩ  P    -   Ủ  Ọ  P  Ê      
-  ục  H    tỉnh B nh  huận; 

- Đương sự; 

- Lưu: h  sơ. (Đã ký) 
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